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1 24810410271 LÊ HỮU THƯỜNG 15/03/2006 D19CNKTDK2 Đã được gửi email trả lời

2 24810820039 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 12/05/2004 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

3 24810340284 ĐINH THỊ THẢO 24/05/2006 D19HTTMDT1 Đã được gửi email trả lời

4 24810310110 THÁI BÁ HIẾU 13/04/2006 D19CNPM2 Đã được gửi email trả lời

5 24810110421 LÒ VĂN THƠM 03/10/2006 D19H3 Đã được gửi email trả lời

6 24810810219 LƯƠNG QUỐC HUY 02/05/2006 D19KTDN3 Đã được gửi email trả lời

7 24810710208 LÊ THỊ CHINH 07/06/2006 D19QTDN4 Đã được gửi email trả lời

8 24810410017 LÊ HUY HOÀN 18/11/2006 D19CNKTDK1 Đã được gửi email trả lời

9 24810680096 NGUYỄN ANH QUÂN 04/04/2006 D19CKOTO Đã được gửi email trả lời

10 24810230031 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/04/2006 D19LOGISTICS1 Đã được gửi email trả lời

11 24810310438 LÊ ĐỨC KHÁNH 03/12/2005 D19CNPM5 Đã được gửi email trả lời

12 24810820004 ĐÀO THỊ XUÂN MỸ 02/02/2006 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

13 24810310024 LƯỜNG HOÀNG ANH 16/08/2006 D19CNPM1 Đã được gửi email trả lời

14 24810230065 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 25/01/2006 D19LOGISTICS2 Đã được gửi email trả lời

15 24810860020 TRẦN VŨ NHẬT LỆ 13/12/2006 D19KDTMTT1 Đã được gửi email trả lời

16 24810810046 NGUYỄN KHÁNH LY 14/01/2006 D19KTDN1 Đã được gửi email trả lời

17 24810820041 TẠ THỊ MINH THÚY 01/01/2006 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

18 24810310607 NGUYỄN VĂN HIỆP 30/10/2006 D19CNPM2 Đã được gửi email trả lời

19 24810220029 TRẦN QUANG KHOA 12/11/2006 D19QLCN1 Đã được gửi email trả lời

20 24810310068 DƯƠNG THÀNH VINH 06/01/2006 D19CNPM1 Đã được gửi email trả lời

21 24810860005 BÙI THỊ MỸ HẠNH 01/12/2006 D19KDTMTT1 Đã được gửi email trả lời

22 24810220066 ĐỖ TRÀ MY 18/07/2006 D19QLCN2 Đã được gửi email trả lời

23 24810310511 NGUYỄN DUY THÁI 13/03/2006 D19CNPM6 Đã được gửi email trả lời

24 24810540239 TRỊNH XUÂN BẮC 22/07/2006 D19DT&KTMT2 Đã được gửi email trả lời

25 24810620054 MA KHÁNH TOÀN 23/08/2005 D19CODT2 Đã được gửi email trả lời

26 24810440252 NGUYỄN VĂN TÙNG 27/12/2006 D19THDK&TDH2 Đã được gửi email trả lời

27 24810110550 NGUYỄN QUỐC VIỆT 10/11/2006 D19H4 Đã được gửi email trả lời

28 24819120039 PHẠM HIỂN LONG 15/01/2006 D19DIENLANH1 Đã được gửi email trả lời

29 24810440265 VŨ MINH ĐỨC 01/01/2006 D19THDK&TDH2 Đã được gửi email trả lời

30 24810830154 DƯƠNG THỊ HUYỀNNHI 14/12/2006 D19KT&KS2 Đã được gửi email trả lời

Họ và Tên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D19 ĐÃ CÓ THẺ BHYT

( Căn cứ thông báo số 1624/TB-ĐHĐL ngày 04/09/2024)



2

TT Mã sinh viên
Ngày tháng 

năm sinh
Tên lớp Ghi chúHọ và Tên

31 24810430221 NGUYỄN XUÂN THỊNH 26/10/2006 D19TDH&DKTBCN2Đã được gửi email trả lời

32 24810110589 ĐẶNG QUANG LỰC 02/03/2006 D19H4 Đã được gửi email trả lời

33 24810820052 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 30/06/2006 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

34 24810000099 PHẠM THỊ LAN ANH 03/02/2006 D19QTDVDL&LH2Đã được gửi email trả lời

35 24810210066 BÙI THỊ HƯƠNG HOA 21/08/2006 D19QLNL2 Đã được gửi email trả lời

36 24810230051 HÀ CẨM LY 31/03/2006 D19LOGISTICS1 Đã được gửi email trả lời

37 24810430059 NGUYỄN VIỆT ANH 02/05/2006 D19TDH&DKTBCN1Đã được gửi email trả lời

38 24810840193 TRẦN THỊ UYÊN 06/09/2006 D19NGANHANG2 Đã được gửi email trả lời

39 24810230085 NGUYỄN HỮU ĐĂNGKHOA 13/11/2006 D19LOGISTICS2 Đã được gửi email trả lời

40 24810310382 ĐẶNG QUANG SÁNG 15/10/2006 D19CNPM4 Đã được gửi email trả lời

41 24810610107 DƯƠNG THỊ HẠNH 26/12/2006 D19CKCTM2 Đã được gửi email trả lời

42 24810430205 NỊNH VĂN THIỆP 23/10/2006 D19TDH&DKTBCN2Đã được gửi email trả lời

43 24810220078 NGUYỄN HẢI NAM 21/07/2006 D19QLCN2 Đã được gửi email trả lời

44 24810320383 ĐỖ TIẾN ĐẠT 07/03/2006 D19QTANM2 Đã được gửi email trả lời

45 24810110292 TÒNG CÔNG QUYỀN 04/03/2006 D19H2 Đã được gửi email trả lời

46 24810310499 TRẦN HOÀNG ANH 26/04/2006 D19CNPM6 Đã được gửi email trả lời

47 24810840076 NGUYỄN THỊ HOÀNGANH 02/10/2006 D19NGANHANG1 Đã được gửi email trả lời

48 24810170300 PHẠM MẠNH TÚ ANH 11/02/2006 D19TDHHTD2 Đã được gửi email trả lời

49 24810220077 NGUYỄN THỊ HƯƠNGTRÀ 26/12/2006 D19QLCN2 Đã được gửi email trả lời

50 24810840080 TRẦN HẢI NAM 01/10/2004 D19NGANHANG1 Đã được gửi email trả lời

51 24810430268 VŨ VIỆT ANH 15/10/2006 D19TDH&DKTBCN2Đã được gửi email trả lời

52 24810000049 HÀ THỊ TÚ QUYÊN 24/04/2006 D19QTDVDL&LH1Đã được gửi email trả lời

53 24810230206 NGUYỄN THỊ PHƯƠNGANH 13/11/2005 D19LOGISTICS4 Đã được gửi email trả lời

54 24810820043 LÊ THU HẢI 20/03/2006 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

55 24810810209 HOÀNG TRÚC LAM 19/06/2006 D19KTDN3 Đã được gửi email trả lời

56 24810840055 HOÀNG TRÚC LINH 19/06/2006 D19NGANHANG1 Đã được gửi email trả lời

57 24810410049 BÙI ĐỨC ANH 01/12/2006 D19CNKTDK1 Đã được gửi email trả lời

58 24810230052 PHẠM NHẬT LỆ 12/12/2006 D19LOGISTICS1 Đã được gửi email trả lời

59 24810520240 TÔ TRUNG KIÊN 18/10/2006 D19KTDT Đã được gửi email trả lời

60 24810230136 DƯƠNG MAI LAN 15/03/2006 D19LOGISTICS3 Đã được gửi email trả lời

61 24810110197 VI BÔNG XÁ 19/12/2006 D19H2 Đã được gửi email trả lời

62 24810850039 LÊ TRUNG SƠN 06/12/2006 D19KIEMTOAN1 Đã được gửi email trả lời
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63 24810220014 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 20/02/2006 D19QLCN1 Đã được gửi email trả lời

64 24810710161 NGÔ MINH THUẤN 23/01/2006 D19QTDN3 Đã được gửi email trả lời

65 24810310169 NGUYỄN VĂN THUẬN 01/09/2006 D19CNPM2 Đã được gửi email trả lời

66 24810840157 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 17/11/2006 D19NGANHANG2 Đã được gửi email trả lời

67 24810340050 LƯƠNG KHÁNH LY 15/04/2005 D19HTTMDT1 Đã được gửi email trả lời

68 24810620086 NGUYỄN HOÀI NAM 19/10/2006 D19CODT2 Đã được gửi email trả lời

69 24810230026 PHẠM THẢO LINH 27/03/2006 D19LOGISTICS1 Đã được gửi email trả lời

70 24810110145 VÀNG A SÒ 18/01/2006 D19H1 Đã được gửi email trả lời

71 24810820096 TRẦN MINH CHIẾN 27/07/2005 D19TCDN1 Đã được gửi email trả lời

72 24810710074 NGUYỄN CÔNG TUẤN 14/02/2006 D19QTDN2 Đã được gửi email trả lời

73 24810170094 ĐIÊU ĐỨC HẢI 29/07/2006 D19TDHHTD1 Đã được gửi email trả lời

74 24810170068 HÀ NGUYỄN XUÂN HUY 14/11/2006 D19DCN&DD1 Đã được gửi email trả lời

75 24810850081 TRẦN LÊ MINH DIỆP 15/10/2005 D19KIEMTOAN2 Đã được gửi email trả lời

76 24810110315 NGUYỄN DUY MẠNH 01/03/2006 D19H3 Đã được gửi email trả lời

77 24810310534 VŨ HÙNG THANH 12/12/2006 D19CNPM6 Đã được gửi email trả lời

78 24810810263 PHẠM THỊ LINH 29/11/2006 D19KTDN3 Đã được gửi email trả lời

79 24810320177 TRẦN NHẬT ĐÔNG 07/11/2006 D19QTANM1 Đã được gửi email trả lời

80 24810850082 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 06/07/2006 D19KIEMTOAN2 Đã được gửi email trả lời

81 24810850011 ĐÀM CẨM LY 11/07/2006 D19KIEMTOAN1 Đã được gửi email trả lời

82 24810610059 CHU VĂN BIÊN 29/12/2006 D19CKCTM1 Đã được gửi email trả lời

83 24819150081 PHAN MINH QUÂN 20/11/1998 D19NLTT2 Đã được gửi email trả lời

84 24810110315 NGUYỄN DUY MẠNH 01/03/2006 D19H3 Đã được gửi email trả lời

85 24810620084 PHAN TRUNG ĐỨC 25/02/2006 D19CODT2 Đã được gửi email trả lời

86 24810310440 TRẦN PHÚ AN 21/09/2006 D19CNPM5 Đã được gửi email trả lời

87 24810810260 PHẠM THỊ THẢO 18/01/2005 D19KTDN3 Đã được gửi email trả lời

88 24810440077 LÊ VĂN GIANG 07/05/2005 D19THDK&TDH1 Đã được gửi email trả lời

89 24810850016 PHẠM TIẾN ANH 06/08/2006 D19KIEMTOAN1 Đã được gửi email trả lời

90 24810310246 ĐỖ ĐĂNG DŨNG 18/02/2006 D19CNPM3 Đã được gửi email trả lời

91 24810310457 HOÀNG MINH THÀNH 10/02/2006 D19CNPM5 Đã được gửi email trả lời

92 24810310420 ĐÀO PHƯƠNG LINH 25/09/2006 D19CNPM5 Đã được gửi email trả lời

93 24810860121 ĐỖ ĐÌNH DUY 25/10/2003 D19KDTMTT2 Đã được gửi email trả lời

94 24810170301 NGUYỄN QUANG MINH 05/10/2006 D19TDHHTD2 Đã được gửi email trả lời
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95 24810710208 LÊ THỊ CHINH 07/06/2006 D19QTDN4 Đã được gửi email trả lời

96 24810230083 TRẦN THỊ HUYỀN 20/11/2006 D19LOGISTICS2 Đã được gửi email trả lời

97 24810850016 PHẠM TIẾN ANH 06/08/2006 D19KIEMTOAN1 Đã được gửi email trả lời

98 24810440189 TRẦN VĂN THỊNH 02/11/2006 D19THDK&TDH2 Đã được gửi email trả lời

99 24810230077 NGUYỄN VĂN TÚ 12/12/2006 D19LOGISTICS2 Đã được gửi email trả lời

100 24810710101 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 30/03/2006 D19QTDN2 Đã được gửi email trả lời

101 24810110289 LÒ HOÀNG VIỆT 26/04/2006 D19H2 Đã được gửi email trả lời

102 24810440183 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/09/2006 D19THDK&TDH2 Đã được gửi email trả lời

103 24810110292 TÒNG CÔNG QUYỀN 04/03/2006 D19H2 Đã được gửi email trả lời

104 24810810175 NGUYỄN ANH TUẤN 23/05/2006 D19KTDN2 Đã được gửi email trả lời

105 24810170552 TÔ THU HUYỀN 10/09/2006 D19TDHHTD4 Đã được gửi email trả lời

106 24810810247 VŨ KIỀU TRANG 08/02/2005 D19KTDN3 Đã được gửi email trả lời

107 24810310139 ĐỖ PHƯƠNG LINH 21/12/2006 D19CNPM2 Đã được gửi email trả lời

108 24810620087 HOÀNG QUỐC CƯỜNG 05/08/2006 D19CODT2 Đã được gửi email trả lời

109 24810320237 LÊ QUANG HƯNG 05/05/2006 D19QTANM1 Đã được gửi email trả lời

Người lập biểu
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